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	BỘ CÔNG AN


	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:         /TTr-BCA
	
	Hà Nội, ngày     tháng    năm 2026



TỜ TRÌNH
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Công an kính trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù (sau đây gọi là Quyết định), như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH

1. Cơ sở chính trị, pháp lý và thẩm quyền ban hành

1.1. Cơ sở chính trị

Cơ sở chính trị xây dựng Quyết định được thể hiện trong các văn bản của Đảng, Nhà nước ta về công tác đảm bảo an ninh - trật tự, thi hành án hình sự (THAHS), chính sách tín dụng đối với các đối tượng đặc thù, về bảo vệ quyền con người, không ai bị bỏ lại phía sau, tạo điều kiện cho người lầm lỡ tái hoà nhập cộng đồng (THNCĐ), như:

- Chỉ thị 53-CT/TW ngày 21/3/2000 của Bộ Chính trị về một số công việc cấp bách của cơ quan tư pháp: “Cùng với việc chấn chỉnh và thực hiện tốt công tác thi hành án, cần thực hiện có hiệu quả biện pháp quản lý, giúp đỡ những phạm nhân được tha tù, nhằm tiếp tục giáo dục họ trở thành những người lương thiện, hòa nhập với cuộc sống cộng đồng, có ích cho gia đình và xã hội, hạn chế tối đa tình trạng tái phạm”.

- Chỉ thị 48/CT-TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị: “Tăng cường và đổi mới công tác cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ những người phạm tội được đặc xá, tha tù, người mắc các tệ nạn xã hội… Quan tâm hỗ trợ những người lầm lỗi đã cải tạo tốt để sớm ổn định cuộc sống, tái hoà nhập cộng đồng”. 


- Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong tình hình mới.
Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới nêu rõ: “Mở rộng phạm vi, quy mô, đối tượng, nâng mức cho vay, thời hạn vay phù hợp với mục tiêu các chương trình mục tiêu quốc gia, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, điều kiện phát triển, đặc điểm của từng vùng, miền, chu kỳ sản xuất, kinh doanh; chú trọng cung cấp tín dụng chính sách xã hộicho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, học sinh, sinh viên nghèo và các trường hợp khẩn cấp khác. 

1.2. Cơ sở pháp lý

- Bộ luật Hình sự quy định: Người đã chấp hành xong hình phạt được tạo điều kiện làm ăn, sống lương thiện, hòa nhập với cộng đồng, khi có đủ điều kiện do luật định thì được xóa án tích (điểm g, khoản 1, Điều 3).

- Luật THAHS quy định một trong những nguyên tắc trong THAHS là: Bảo đảm sự tham gia của cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình trong hoạt động THAHS, THNCĐ theo quy định của pháp luật (khoản 8 Điều 4) và có Điều 45 quy định về THNCĐ.

 - Luật Đặc xá quy định: Người đặc xá được chính quyền địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan giúp đỡ để hoà nhập với gia đình và cộng đồng, tạo điều kiện về việc làm, ổn định cuộc sống (điểm b khoản 1 Điều 20 quy định); Bộ Công an chỉ đạo Công an các cấp phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc quản lý, giáo dục và giúp đỡ người được đặc xá trở về địa phương, hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống và phòng ngừa tái phạm tội, vi phạm pháp luật (khoản 3 Điều 27).

- Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 16/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030.
- Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật THAHS về THNCĐ, trong đó:

+ Khoản 2 Điều 11 quy định: “Người CHXAPT được vay vốn đào tạo nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về tín dụng đối với học sinh, sinh viên; được vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm, được ưu tiên đăng ký tham gia chính sách việc làm công theo quy định của pháp luật về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm”; 
+ Khoản 2 Điều 12 quy định: “Nhà nước khuyến khích các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ các thủ tục pháp lý, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, giúp đỡ những Người CHXAPT THNCĐ; khuyến khích việc tiếp nhận Người CHXAPT vào làm việc trong các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh”; 
+ Điều 13 quy định về trách nhiệm của Bộ Công an: “1. Giúp Chính phủ theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo đảm THNCĐ. 2. Phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng, ban hành các chế độ, chính sách quy định cụ thể về các biện pháp bảo đảm THNCĐ”.
- Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, quy định: Đối tượng được vay vốn tín dụng ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) bao gồm các đối tượng khác khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

- Điểm d khoản 2 Điều 14 Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg quy định: Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và Ngân hàng CSXH trong việc tổ chức, thực hiện Quyết định này; đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện và sửa đổi, bổ sung Quyết định này (nếu thấy cần thiết).
- Công văn số 275/VPCP-KTTH ngày 09/01/2026 của Văn phòng Chính phủ v/v QĐ số 22/2023/QĐ-TTg về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.
2. Cơ sở thực tiễn

2.1. Về kết quả thực hiện chính sách tín dụng đối với người CHXAPT theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg
a) Về kết quả cho vay

Qua 02 năm triển khai Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg, kết quả thực hiện đến hết ngày 31/12/2025 đạt được như sau:

- Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động là người CHXAPT: Đến nay chưa phát sinh cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động là người CHXAPT vay vốn theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg.
- Đối với cá nhân là người CHXAPT 

Doanh số cho vay đạt 1.234,4 tỷ đồng với 14.453 người CHXAPT được vay vốn; Doanh số thu nợ là 100,7 tỷ đồng.

Tổng dư nợ đạt 1.133,7 tỷ đồng với 13.537 khách hàng còn dư nợ (trong đó tổng dư nợ từ nguồn vốn Trung ương đạt 696,7 tỷ đồng; tổng dư nợ từ nguồn ngân sách địa phương đạt 437 tỷ đồng).

b) Về hiệu quả sử dụng vốn

Qua 02 năm thực hiện Quyết định số 22, số lượng khách hàng được vay vốn ưu đãi ngày càng tăng cao, người CHXAPT đã sử dụng nguồn vốn được vay đúng mục đích để tạo việc làm, có thu nhập trang trải cuộc sống sau khi trở về địa phương. Việc tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp nhiều người CHXAPT có điều kiện làm lại cuộc đời, xóa bỏ mặc cảm, đồng thời là tấm gương tuyên truyền, chăm chỉ lao động sản xuất, phát triển kinh tế bản thân và gia đình, giảm tỷ lệ tái phạm tội trong xã hội. Những kết quả bước đầu triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg cho thấy chính sách tín dụng cho người CHXAPT được vay vốn đã đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn và thực sự có hiệu quả trong công tác phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế, xã hội trên cả nước.

2.2. Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách tín dụng đối với Người CHXAPT theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg
a) Về điều kiện vay vốn

- Việc quy định giới hạn về điều kiện vay vốn đối với người CHXAPT là “phải thuộc trường hợp không còn dư nợ tại Ngân hàng CSXH đối với các chương trình tín dụng khác có cùng mục đích sử dụng vốn vay để đào tạo nghề và sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm theo quy định của pháp luật” gây ra hạn chế đối với nhiều trường hợp người chấp hành xong án phạt tù không đủ điều kiện thụ hưởng chính sách ưu đãi của chương trình dành cho bản  thân mình, cụ thể: trường hợp hộ gia đình người CHXAPT đang vay vốn chương trình cho vay qua hộ gia đình với dư nợ thấp (ví dụ: vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn với dư nợ 10 triệu đồng để sản xuất kinh doanh) nhưng người CHXAPT là một thành viên trong hộ gia đình, do đó không đủ điều kiện để thụ hưởng chính sách tín dụng theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg.

- Quy định về thời gian kể từ khi CHXAPT đến thời điểm vay vốn tối đa là 05 năm còn ngắn, qua kiểm tra, rà soát hàng năm của Bộ Công an và Ngân hàng CSXH vẫn còn nhiều Người CHXAPT có thời gian CHXAPT trên 05 năm có nhu cầu vay vốn rất cao.

b) Về mức vốn vay: Mức vốn cho vay tối đa không phải bảo đảm tài sản đối với mục đích sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm (tối đa đến 100 triệu đồng) cho Người CHXAPT còn thấp so với nhu cầu thực tế của người vay, đặc biệt là với những khách hàng có mô hình sản xuất kinh doanh lớn.

c) Về mục đích sử dụng vốn vay

Tại Điều 5 Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg hiện nay chưa có quy định về mục đích sử dụng vốn vay đối với trường hợp Người CHXAPT đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 
d) Kể từ khi Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg có hiệu lực, đến nay vẫn chưa phát sinh cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng người lao động là người CHXAPT vay vốn tại Ngân hàng CSXH.

e) Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ở một số địa bàn cơ sở có nơi, có lúc còn mang tính hình thức, chưa sâu rộng, vẫn còn tâm lý xa lánh, kỳ thị của một số bộ phận người dân đối với người CHXAPT. Một số Hội đoàn thể còn e ngại đối với một số đối tượng là người CHXAPT đặc thù như ma túy, trộm cắp, đánh bạc… nên còn hạn chế trong việc tuyên truyền, vận động đối tượng vay vốn.
2.3. Nguyên nhân

a) Một số người CHXAPT còn mặc cảm, tự ti, đi làm ăn xa hoặc lười lao động nên không muốn vay vốn; một số khác muốn vay vốn nhưng do không có phương án sản xuất kinh doanh rõ ràng, do gia đình không thống nhất cử đại diện hộ gia đình đứng ra vay vốn vì vẫn còn tâm lý e ngại hoặc do hộ gia đình đã có dư nợ tại Ngân hàng CSXH đối với các chương trình tín dụng khác có cùng mục đích vay vốn để đào tạo nghề, sản xuất kinh doanh, tạo việc làm nên không đủ điều kiện để vay vốn theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg.

b) Vẫn còn nhiều người CHXAPT trở về cư trú tại địa phương đã quá 5 năm nhưng chưa có việc làm ổn định, chưa có vốn để phát triển sản xuất kinh doanh đặt ra vấn đề cần mở rộng đối tượng cho vay.

c) Một số cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động là người CHXAPT có nhu cầu vay vốn, nhưng do sử dụng số lượng lao động là người CHXAPT dưới 10% nên không đủ điều kiện để vay vốn. 
Căn cứ cơ sở pháp lý, kết quả triển khai thực hiện và thực tiễn có những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện chính sách tín dụng đối với người CHXAPT như đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ nêu trên, việc xây dựng, ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg là cần thiết. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH
1. Mục đích
Xử lý, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện, và đưa chính sách tín dụng đối với người CHXAPT phù hợp với điều kiện thực tế hơn nữa, tạo điều kiện cho người CHXAPT có việc làm, thu nhập cho bản thân và gia đình, hạn chế tái phạm tội, bảo đảm giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Quyết định
- Bám sát chặt chẽ chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh - trật tự, THAHS, về bảo vệ quyền con người, không ai bị bỏ lại phía sau, tạo điều kiện cho người lầm lỡ được THNCĐ.
- Tuân thủ theo đúng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; không cài cắm lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật.
- Tuân thủ theo đúng quy định tại Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác và quy định pháp luật có liên quan.
- Bảo đảm phù hợp với năng lực quản trị, nguồn vốn và mô hình triển khai, quản lý tín dụng đã và đang triển khai hiệu quả hiện nay của Ngân hàng CSXH.
- Tiếp tục duy trì những nội dung còn phù hợp tại Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg, chỉ sửa đổi, bổ sung các nội dung vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức triển khai, nhất là sau khi đi vào vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Bộ Công an đã xây dựng dự thảo Quyết định; lấy ý kiến tham gia của Công an các đơn vị, địa phương trong lực lượng Công an nhân dân; đăng tải dự thảo trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công an, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định. 
2. Ngày …../…../2026, Bộ Công an đã có Công văn số ……../BCA gửi hồ sơ dự thảo Quyết định để lấy ý kiến các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trên cơ sở các ý kiến tham gia, Bộ Công an đã nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định. 
3. Ngày …../…../2026, Bộ Công an có Công văn số ………./BCA gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định hồ sơ dự thảo Quyết định. Ngày …../…../2026, Hội đồng thẩm định họp để cho ý kiến đối với dự thảo Quyết định. Ngày …../…../2026, Bộ Tư pháp có Báo cáo thẩm định số ……./BCTĐ-BTP về thẩm định đối với hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định. 
Bộ Công an đã tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp để hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định (Báo cáo số ……../BC-BCA ngày …../…../2026 của Bộ Công an kèm theo).
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Về kết cấu của dự thảo Quyết định
Dự thảo Quyết định gồm có 03 Điều, cụ thể: 
- Điều 1 quy định cụ thể các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg.
- Điều 2 quy định về điều khoản chuyển tiếp.
- Điều 3 quy định về điều khoản thi hành.
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định
2.1. Sửa đổi, bổ sung về phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 
- Quy định hiện hành về phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg như sau: Quyết định này quy định về chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng người lao động là người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn từ Ngân hàng CSXH để đào tạo nghề; sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm.
- Căn cứ những khó khăn, vướng mắc như đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại điểm 2.2 khoản 2 Mục I Tờ trình này, để đảm bảo phù hợp với pháp luật và tình hình thực tế, dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung về phạm vi điều chỉnh như sau: 
“Quyết định này quy định về chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng người lao động là người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn từ Ngân hàng CSXH để đào tạo nghề; sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.
2.2. Sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện vay vốn tại khoản 2 Điều 3
a) Đối với quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3
 - Quy định hiện hành về điều kiện vay vốn đối với cá nhân người CHXAPT như sau: Thời gian kể từ khi chấp hành xong án phạt tù đến thời điểm vay vốn tối đa là 05 năm.
- Căn cứ những khó khăn, vướng mắc như đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại điểm 2.2 khoản 2 Mục I Tờ trình này, để đảm bảo phù hợp với pháp luật và tình hình thực tế, dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg như sau: 
“Thời gian kể từ khi chấp hành xong án phạt tù đến thời điểm vay vốn tối đa là 10 năm”.
b) Đối với quy định tại khoản 3 Điều 3 

- Quy định hiện hành: Người chấp hành xong án phạt tù và cơ sở sản xuất kinh doanh quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không còn dư nợ tại Ngân hàng CSXH đối với các chương trình tín dụng khác có cùng mục đích sử dụng vốn vay để đào tạo nghề và sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ những khó khăn, vướng mắc như đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại điểm 2.2 khoản 2 Mục I Tờ trình này, để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, tránh chồng chéo giữa các chính sách tín dụng cho cùng một đối tượng và đồng thời cũng đảm bảo việc đối tượng vay vốn có thể có các phương án sản xuất kinh doanh tạo việc làm khác nhau, đa dạng hóa nguồn thu nhập và hạn chế rủi ro, nhưng không vượt quá hạn mức cho vay không phải bảo đảm tài sản, dự thảo Quyết định sửa đổi quy định tại khoản 3 Điều 3 như sau:
“Trường hợp người chấp hành xong án phạt tù (trực tiếp đứng tên vay vốn hoặc vay vốn thông qua hộ gia đình) và cơ sở sản xuất kinh doanh đang có dư nợ các chương trình tín dụng khác có cùng mục đích sử dụng vốn vay để đào tạo nghề và sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm thì tổng dư nợ của chương trình cho vay đối với người CHXAPT, cơ sở sản xuất kinh doanh và các chương trình tín dụng khác có cùng mục đích không vượt quá mức cho vay tối đa theo quy định”.

c) Đối với quy định tại Điều 5
- Quy định hiện hành về mục đích sử dụng vốn vay bao gồm: Cho vay để đào tạo nghề và cho vay để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm.

- Căn cứ những khó khăn, vướng mắc như đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại điểm 2.2 khoản 2 Mục I Tờ trình này, đồng thời để thực hiện nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an xây dựng Dự án lao động, hướng nghiệp và dạy nghề cho phạm nhân trong, ngoài trại giam và phạm nhân tại trại giam. Theo đó, dự thảo Quyết định bổ sung quy định về mục đích sử dụng vốn vay như sau:

“3. Đối với vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng


Chi trả các khoản chi phí đi làm việc ở nước ngoài theo quy định được ghi trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở ngước ngoài đã ký kết giữa khách hàng và doanh nghiệp”.

d) Đối với quy định về mức vốn cho vay tại Điều 6
- Quy định hiện hành về mức vay để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm: Người chấp hành xong án phạt tù: Mức vốn cho vay tối đa là 100 triệu đồng/người chấp hành xong án phạt tù; Cơ sở sản xuất kinh doanh: Mức vốn cho vay tối đa là 02 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng/người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh.

- Căn cứ những khó khăn, vướng mắc như đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại điểm 2.2 khoản 2 Mục I Tờ trình này, đồng thời để phù hợp với các chương trình tín dụng hiện hành như cho vay giải quyết việc làm theo Nghị định số 338/2025/NĐ-CP và cho vay đối với người sau cai nghiện theo Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg thì mức vay đối với cá nhân tối đa là 200 triệu đồng không phải bảo đảm tài sản, và mức vay đối với cơ sở sản xuất kinh doanh tối đa 10 tỷ đồng và không quá 200 triệu đồng cho 01 người lao động. Theo đó, dự thảo Quyết định quy định việc sửa đổi, bổ sung về mức vốn cho vay như sau:

“2. Đối với vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm


a) Người chấp hành xong án phạt tù: Mức vốn cho vay tối đa là 200 triệu đồng/người chấp hành xong án phạt tù;


b) Cơ sở sản xuất kinh doanh: Mức vốn cho vay tối đa là 05 tỷ đồng/dự án và không quá 200 triệu đồng/người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh


c) Người chấp hành xong án phạt tù và cơ sở sản xuất kinh doanh có thể vay vốn một hoặc nhiều lần để sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm nhưng không vượt quá mức vay tối đa theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này”.


3. Đối với vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng


Mức cho vay tối đa là 100% tổng chi phí khách hàng phải trả trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ký kết giữa khách hàng và doanh nghiệp”.

đ) Đối với quy định về thời hạn cho vay

Quy định hiện hành chưa có quy định về mục đích sử dụng vốn vay đối với vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Do đó, khi bổ sung quy định về mục đích cho vay, mức vốn cho vay để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì việc bổ sung quy định về thời hạn cho vay đối với người CHXAPT vay vốn để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là cần thiết. Theo đó, dự thảo Quyết định quy định về thời hạn cho vay này như sau:


“3. Đối với vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng


Thời hạn cho vay tối đa bằng thời hạn hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở ngước ngoài, không bao gồm thời hạn gia hạn hợp đồng”.

e) Đối với quy định về bảo đảm tiền vay


- Quy định hiện hành về bảo đảm tiền vay đối với người CHXAPT vay vốn để đào tạo nghề và sản xuất kinh doanh tạo việc làm không phải thực hiện bảo đảm tài sản. Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù vay vốn trên 100 triệu đồng phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật

Tuy nhiên, khi sửa đổi quy định về mức vay đồng thời bổ sung thêm quy định về mục đích vay vốn, mức vốn cho vay đối với người CHXAPT vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì cần phải sửa đổi, bổ sung quy định về bảo đảm tiền vay. Theo đó, dự thảo Quyết định quy định sửa đổi bổ sung về bảo đảm tiền vay như sau:


“1. Người chấp hành xong án phạt tù vay vốn đào tạo nghề; vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng không phải thực hiện bảo đảm tiền vay. Đối với mức vay trên 200 triệu đồng để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, khách hàng phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.
2. Cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù vay vốn trên 200 triệu đồng phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật và Ngân hàng CSXH về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ vay vốn”.


g) Đối với một số nội dung quy định khác

- Để phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp và đảm bảo tính pháp lý, dự thảo Quyết định cũng sửa đổi bổ sung một số nội dung quy định tại Điều 14 cụ thể như sau:

+ Bỏ cụm từ “cấp huyện” tại điểm b khoản 2 Điều 14;


+ Thay thế cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện” bằng cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, xã” tại khoản 6 Điều 14; Bỏ cụm từ “chỉ đạo” tại điểm c khoản 6 Điều 14.
- Sửa đổi Mẫu số 01 như sau: Thay thế cụm từ “Ủy ban nhân dân...” tại góc trên cùng bên trái Mẫu số 01 bằng cụm từ “Công an tỉnh/TP...”

V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN GỬI THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH
1. Về nhân lực

Dự kiến sau khi Quyết định được ban hành, các cơ quan, tổ chức thuộc đối tượng điều chỉnh của Quyết định có trách nhiệm thi hành, trong đó: 

- Ngân hàng CSXH chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành Quyết định. Ngân hàng CSXH sử dụng bộ máy, nguồn nhân lực có sẵn của hệ thống để triển khai thi hành Quyết định, không phát sinh nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn người lao động để thực hiện nhiệm vụ.

- Các cơ quan có liên quan: Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định. 

- Đối với lực lượng Công an nhân dân: Hiện nay, Bộ Công an đã hoàn thành việc bố trí Công an xã chính quy trên toàn quốc, do đó bảo đảm nhân lực có thể thực hiện các nhiệm vụ quy định trong Quyết định.

2. Về nguồn lực tài chính
- Nhu cầu vốn: Nhu cầu vốn vay của Chương trình được Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan Công an các cấp rà soát, tổng hợp trên cơ sở nhu cầu vay vốn thực tế của đối tượng thụ hưởng. Trên cơ sở nhu cầu thực tế và khả năng cân đối nguồn lực, Ngân hàng Chính sách xã hội xây dựng kế hoạch tín dụng của Chương trình để tổng hợp trong kế hoạch tăng trưởng dư nợ tín dụng hằng năm trình Thủ tướng Chính phủ giao cho Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định.

- Nguồn vốn để cho vay được bố trí từ các nguồn theo quy định hiện hành tại Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg, bao gồm nguồn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn huy động của Ngân hàng Chính sách xã hội và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Việc cấp bù lãi suất và phí quản lý cho Ngân hàng Chính sách xã hội để triển khai nhiệm vụ tín dụng chính sách này thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về cơ chế quản lý tài chính tại Ngân hàng Chính sách xã hội.


- Căn cứ nhu cầu vốn thực tế trung hạn, hằng năm và khả năng bố trí nguồn lực của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương cùng các nguồn vốn hợp pháp khác, Ngân hàng Chính sách xã hội chủ động cân đối nguồn vốn huy động theo quy định của pháp luật để cho vay thực hiện Chương trình.

VII. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN (NẾU CÓ)

Trên đây là Tờ trình về dự thảo  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, Bộ Công an xin kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo tờ trình; (2) Dự thảo quyết định; (3) Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo….).

	Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Quốc phòng;

- Bộ Tư pháp;

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Ngân hàng CSXH;

- Lưu: VT.
	
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG 

Thượng tướng Lê Văn Tuyến
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